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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 11 năm 2012

Số: 589/TB-ĐTN
THÔNG BÁO

Công tác tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư 
Đoàn trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2012 – 2013
_________

Thực hiện kế hoạch số 75/KH-ĐTN ngày 07/11/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2012 - 2013, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về công tác tổ chức và triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian - Địa điểm - Đối tượng:
1.1. Tập huấn tại Thành Đoàn:

- Thời gian:
07g30 ngày 07/12/2012 (Thứ sáu)

- Địa điểm:
Hội trường Thành Đoàn

 
(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).
- Đối tượng triệu tập: theo danh sách đính kèm
1.2. Tập huấn tại Lâm Đồng:

- Thời gian:
04g30 ngày 08/12/2012 (Thứ bảy)

- Địa điểm tập trung: Sảnh trước Thành Đoàn

 

    (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).
- Đối tượng triệu tập: theo danh sách đính kèm

2. Nội dung:
2.1. Tại Thành Đoàn:

- Chuyên đề: Vai trò của Đoàn trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn.

- Chuyên đề: Vai trò của Đoàn trường trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tại cơ sở.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

2.2. Tại Lâm Đồng:

- Chuyên đề: Lao động của Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH-CĐ-TCCN.
- Thảo luận tại tổ về công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN (theo các mảng nội dung).

- Vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam.

- Làm bài thu hoạch, cấp giấy chứng nhận.

- Thăm, tặng quà, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi Trường thiểu năng Hoa Phong Lan.

3. Học viên tham dự lớp bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu sau:
- Trang phục: Lễ khai mạc mặc áo thanh niên, trong giờ học mặc trang phục lịch sự. 
- Tham gia đúng thành phần đăng ký, đảm bảo nội dung sinh hoạt chung theo yêu cầu lớp học. 
- Ban tổ chức lớp sẽ điểm danh học viên theo từng chuyên đề, vắng 1 chuyên đề không có lý do sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.
- Đối với các cá nhân tham gia bồi dưỡng tại Tỉnh Lâm Đồng di chuyển chung cùng xe của Ban tổ chức và không tự ý di chuyển cá nhân. Xe máy của cá nhân tự sắp xếp chỗ gửi (có thể gửi tại Nhà văn hóa Thanh niên hoặc Văn phòng 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Trang bị đầy đủ vật dụng cá nhân, thuốc đặc trị (nếu có) 
Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị học viên được triệu tập nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

	Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Thường trực, Ban Tổ chức, Ban TNTH, Văn phòng, Trường Đoàn LTT;

- Các cơ sở Đoàn theo danh sách đăng ký;

- BTC lớp tập huấn;

- Lưu (VT).
	TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)


Hồ Thị Đan Thanh



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
 TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 11 năm 2012
CHƯƠNG TRÌNH

Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH-CĐ-TCCN

Năm học 2012 – 2013

______
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHỤ TRÁCH

	Ngày 07/12

(thứ sáu)
	07g30
	Tập trung tại Hội trường Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).
	Ban tổ chức lớp điểm danh.

	
	08g00
	Khai mạc lớp bồi dưỡng.
	Ban tổ chức lớp.

	
	08g30
	Chuyên đề vai trò của Đoàn trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn.
	Mời Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn.

	
	10g00
	Sinh hoạt chuyên đề: Vai trò của Đoàn trường trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tại cơ sở.
	Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn – UVTV, Trưởng Ban TNTH Thành Đoàn.

	
	12g00
	Nghỉ trưa
	Học viên tự túc

	
	14g00
	Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN.
	Thượng tá Phạm Thị Hồng Anh – Phó trưởng Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ và Văn hóa tư tưởng Công an TP. HCM.

	Ngày 08/12

(Thứ bảy)
	04g30
	Tập trung tại Hội trường Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).
	Ban tổ chức lớp điểm danh

	
	05g00
	Di chuyển đi Đà Lạt
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	08g00 
	Ăn sáng tại Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	12g00
	Ăn trưa tại TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	14g00
	Tới Thành phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng, Học viên nhận phòng, nghỉ ngơi
	Ban tổ chức lớp

	
	15g00
	Chuyên đề: Lao động của Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH-CĐ-TCCN.
	Đ/c Lê Quốc Phong – Bí thư Thành Đoàn

	
	18g00
	Ăn chiều, nghỉ ngơi tự do
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	18g30
	Thảo luận tại Hội trường về Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN năm học 2012-2013 (theo các mảng nội dung)
	Ban Thanh niên trường học và học viên

	
	20g30
	Sinh hoạt tự do
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	Ngày 09/12

(CN)
	07g00
	Ăn sáng
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	08g00
	Vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam.
	Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn - UVTV, Trưởng Ban TNTH Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP.

	
	10g30
	Làm bài thu hoạch và thực hiện phiếu đánh giá lớp bồi dưỡng
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	11g30
	Ăn trưa
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	14g00
	Thăm, tặng quà, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi Trường thiểu năng Hoa Phong Lan (01 đường Lữ Gia, Phường 9, TP. Đà Lạt).
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	15g30
	Thăm quan
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	18g00
	Ăn chiều và giao lưu
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	Ngày 10/12

(Thứ hai)
	07g00
	Ăn sáng
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	08g00
	Tham quan, đi chợ Đà Lạt, mua sắm tự do
	Học viên

	
	11g00
	Tổng kết, trao giấy chứng nhận
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	11g30
	Ăn trưa
	Học viên và Ban tổ chức lớp

	
	12g00
	Di chuyển về Thành Đoàn
	Học viên và Ban tổ chức lớp


__________

DANH SÁCH

Tham gia Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH-CĐ-TCCN năm học 2012 – 2013
(chỉ tham gia tập huấn tại Hội trường Thành Đoàn)
	STT
	HỌ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ

	
	
	NAM
	NỮ
	
	

	1
	Trần Anh Cường
	07/10/1978
	 
	ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM
	Bí thư

	2
	Lê Hoàng Minh
	08/06/1987
	 
	
	Phó Bí thư

	3
	Trần  Thế Tùng
	01/01/1988
	 
	
	UVTV, CVP

	4
	Nguyễn Phúc Khải
	21/5/1987
	 
	
	Bí thư ĐK

	5
	Ông Thị Ngọc Linh
	 
	x
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM
	Bí thư 

	6
	Nguyễn Thái Hà
	x
	 
	
	Phó Bí thư 

	7
	Nguyễn Triều Trung
	x
	 
	
	Phó Bí thư

	8
	Lâm Thanh Minh
	01/07/1987
	 
	ĐH Sư phạm TP. HCM
	Phó Bí thư

	9
	Huỳnh Trung Phong
	04/01/1984
	 
	
	Phó Bí thư

	10
	Trần Thanh Huy
	08/04/1981
	 
	ĐH Hùng Vương TP. HCM
	Bí thư

	11
	Nguyễn Đình Nguyên
	16/6/1983
	 
	
	Phó Bí thư

	12
	Huỳnh Thanh Trực
	21/5/1990
	 
	
	Phó Bí thư

	13
	Nguyễn Văn Bừng
	x
	 
	ĐH Mỹ Thuật TP. HCM
	Bí thư

	14
	Trương Công Thành
	x
	 
	
	Phó Bí thư

	15
	Phan Hồng Quang
	x
	 
	Nhạc Viện TP. HCM
	Bí thư

	16
	Nguyễn Tự Quốc Đạt
	x
	 
	
	Phó Bí thư

	17
	Hoàng Ngọc Oanh
	 
	x
	CĐ Phát Thanh – Truyền Hình II
	Bí thư

	18
	Mạch Thái Trung
	x
	 
	
	 Chi đoàn viên chức

	19
	Mai Phan Trường Thịnh
	x
	 
	
	Bí thư chi đoàn

	20
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	x
	 
	ĐH Kinh tế - Luật – ĐHQG TP. HCM
	Phó Bí thư

	21
	Võ Hoàng Thanh Thu
	 
	x
	
	UVBTV

	22
	Nguyễn Thị Điệp
	 
	x
	ĐH Văn Hiến
	Phó Bí thư

	23
	Đỗ Quý Đức
	12/01/1984
	 
	ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định
	Bí thư

	24
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	 
	14/4/1988
	
	Phó Bí thư

	25
	Võ Thị Trà My
	 
	09/02/1985
	CĐ Kinh tế - Công nghệ Vạn Xuân
	Bí thư

	26
	Nguyễn Thị Lộc
	 
	05/08/1988
	
	Phó Bí thư

	27
	Trần Dương Phương Anh
	 
	12/09/1985
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	Phó Bí thư TT 

	28
	Lê Quang Biên
	x
	 
	TC Việt Khoa - Quận Tân Bình
	Bí Thư

	29
	Thái Văn Quốc
	x
	 
	
	Phó Bí Thư

	30
	Nguyễn Anh Tài
	x
	 
	TC TC-KT Tin Học Sài Gòn - Quận Tân Bình
	Bí Thư

	31
	Trương Tỉ Phú
	x
	 
	
	Phó Bí Thư

	32
	Hồ Thị Phương Chi
	 
	10/10/1980
	CĐ KT-KT Sài Gòn - Q.Phú Nhuận
	Phó Bí thư

	33
	Luyện Hồng Trang
	 
	27/10/1987
	
	Phó Bí thư

	34
	Huỳnh Minh Thắng
	x
	 
	Đoàn TCTy Du lịch SG
	Chuyên trách

	35
	Phạm Thị Nguyệt
	 
	x
	Đoàn CTy CP DVDL Chợ Lớn - TCTy DL SG
	Bí thư

	36
	Đỗ Thúy Nga
	 
	x
	TC DL&KS Saigontourist - TCTy DL SG
	Phó Bí thư

	37
	Lê Minh Đức
	x
	 
	
	Phó Bí thư


DANH SÁCH

Tham gia Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH-CĐ-TCCN năm học 2012 – 2013
(Thành Đoàn + TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng)
1. Tổ 1:
- Số lượng: 38 đồng chí (trong đó có 15 Bí thư, 15 Phó Bí thư, 8 chức danh khác)
- Tổ trưởng: Đ/c Hồ Thanh Trúc – Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính – Marketing (ĐT: 0978.872.870)
	TT
	HỌ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
	 
	05/04/1985
	ĐH Sư phạm TP. HCM
	Bí thư
	0909352855
	camntn@hcmup.edu.vn

	2
	Đoàn Duyên Anh
	 
	08/08/1988
	ĐH KHXH&NV
	Bí thư 
	982995018
	doanduyenanh@gmail.com

	3
	Nguyễn Chí Hiếu
	28/1/1990
	 
	
	Phó Bí thư 
	1689944840
	hieutriet@gmail.com

	4
	Nguyễn Tất Toàn
	08/07/1991
	 
	
	Phó Bí thư
	937673837
	nguyentoan8791@gmail.com

	5
	Phan Ngọc Anh
	30/7/1985
	 
	ĐH Kinh tế TP. HCM
	Bí thư 
	0905237997
	anhpn@ueh.edu.vn

	6
	Quan Hán Xương
	28/6/1987
	 
	
	Phó Bí thư 
	0907600099
	hanxuong@ueh.edu.vn

	7
	Đậu Văn Tráng
	x
	 
	ĐH Kiến Trúc
	Bí thư 
	0972093093
	 

	8
	Phạm Trường Sinh
	20/12/1988
	 
	ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM
	Phó Bí thư 
	0939201288
	truongsinh2012@yahoo.com

	9
	Nguyễn Huỳnh Sinh
	10/12/1989
	 
	
	Phó Bí thư 
	0973377699
	nguyenhuynhsinh@yahoo.com

	10
	Nguyễn Ngọc Linh
	x
	 
	ĐH Công nghệ Sài Gòn
	Bí thư
	0906775686
	

	11
	Phan Hoài Nam
	x
	 
	ĐH Luật TP.HCM
	Bí thư
	0989618977
	

	12
	Nguyễn Hoàng Vi
	 
	x
	ĐH Quốc tế Hồng Bàng
	Phó CVP
	0902836606
	nguyenhoangvi@tuoitrehongbang.vn

	13
	Trần Vĩnh Tài
	23/8/1986
	 
	ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
	Phó Bí thư
	0976224237
	drtai.yhcd@pnt.edu.vn

	14
	Nguyễn Văn Kiên
	04/10/1983
	 
	
	Phó Bí thư
	0915992307
	kiennv@pnt.edu.vn

	15
	Đinh Hồng Vân
	16/11/1977
	 
	ĐH Ngoại ngữ - Tin học
	Bí thư
	0918335957
	vandh@huflit.edu.vn

	16
	Lê Văn Chiến
	20/01/1991
	 
	
	Phó Bí thư
	0909830835
	vanle_huflit@yahoo.com

	17
	Trần Đình Thuần
	04/10/1985
	 
	ĐH Ngoại thương cơ sở 2
	Phó Bí thư
	0987304345
	dinhthuanftu@gmail.com

	18
	Nguyễn Tuấn Dương
	10/01/1988
	 
	
	Quy hoạch
	0984005998
	tuanduongftu@gmail.com

	19
	Võ Thị Lan Hương
	 
	x
	ĐH Tài chính – Marketing
	Phó Bí thư
	0907304492
	

	20
	Võ Minh Tân
	x
	 
	
	UVBTV
	0932919319
	 

	21
	Phạm Nhất Phương
	17/10/1981
	 
	ĐH Tôn Đức Thắng
	Bí thư
	0909514929
	phamnhatphuong@tdt.edu.vn

	22
	Đinh Xuân Tỏa
	16/4/1981
	 
	ĐH Văn Lang
	Bí thư
	0937891567
	dinhxuantoa@vanlanguni.edu.vn

	23
	Trịnh Minh Cường
	18/5/1992
	 
	
	Phó Bí thư
	1655572953
	trinhminhcuong1992@gmail.com

	24
	Đoàn Đặng Phi Hùng
	13/9/1990
	 
	
	Phó Bí thư
	01674849297
	doandangphihung@vanlanguni.edu.vn

	25
	Trương Văn Đạt
	x
	 
	Đại học Y dược TP.HCM
	Bí thư
	935465696
	

	26
	Hồ Ngọc Lợi
	x
	 
	
	UVBCH
	1694671292
	

	27
	Nguyễn Thị Minh Châu
	 
	16/3/1985
	ĐH Sài Gòn
	Bí thư
	0983864490
	chau16385@gmail.com

	28
	La Thanh Hùng
	21/6/1989
	 
	
	Phó Bí thư
	0987411358
	thanhhungsgu@gmail.com

	29
	Ngô Phước Linh Giang
	10/11/1987
	 
	Đại học Hoa Sen
	Bí Thư
	909174942
	giang.ngophuoclinh@hoasen.edu.vn 

	30
	Phạm Thuyên
	22/09/1985
	 
	
	Phó Bí Thư
	937936099
	thuyen.pham@hoasen.edu.vn

	31
	Trần Minh Thuận
	28/4/1977
	 
	ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM
	Bí thư
	0919002200
	thuanmt@upes.edu.vn

	32
	Lộ Minh Trứ
	01/07/1987
	 
	
	Phó Bí thư
	01677736455
	lominhtru@gmail.com

	33
	Trần Thị Ngọc Phượng
	 
	18/01/1986
	
	Bí thư CĐ
	0918990528
	ngocphuong6d@gmail.com

	34
	Nguyễn Thị Thuỷ
	 
	x
	Dự bị đại học
	Bí thư
	902599389
	ntthuy@hcmpreu.edu.vn

	35
	Võ Thị Minh Nhật
	 
	x
	
	Phó bí thư
	987199620
	vtmnhat@hcmpreu.edu.vn

	36
	Nguyễn Hoàng Tiến
	x
	 
	ĐH Nguyễn Tất Thành 
	UVTV
	0933.655.355
	 

	37
	Bùi Quang Tâm
	x
	 
	
	UVTV
	0905.299.966
	 


2. Tổ 2:
- Số lượng: 39 đồng chí (trong đó có 13 Bí thư, 17 Phó Bí thư, 8 chức danh khác)
- Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Lâm Toàn – Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (ĐT: 0905.954.242)
	TT
	HỌ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	
	

	1
	Trần Quang Hải Bằng
	21/12/1979
	 
	ĐH Giao thông Vận tải CS2
	Bí thư
	903718710
	bangtqh@utc2.edu.vn

	2
	Lê Nhật Tùng
	11/07/1989
	 
	
	Phó Bí thư 
	934130035
	tungit07@gmail.com

	3
	Nguyễn Trần Phước Bảo
	x
	 
	Đại học Ngân hàng TP. HCM
	Bí thư 
	908291186
	Stevennguyen291186@gmail.com

	4
	Phạm Thanh Tân
	x
	 
	
	Phó Bí thư 
	909652907
	Phamthanhtan1987@gmail.com

	5
	Lâm Thạch Anh
	 
	x
	
	Phó Bí thư 
	984860012
	thachanhlam.92@gmail.com

	6
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	 
	x
	
	UV BTV
	932680623
	phuongthao8890@gmail.com

	7
	Đoàn Trần Vĩnh Khánh
	11/04/1985
	 
	ĐH Nông Lâm TP. HCM
	Bí Thư
	907392832
	khanhdoan@hcmuaf.edu.vn

	8
	Trương Tuệ Minh
	20/07/1984
	 
	
	Phó Bí thư
	988607683
	tueminh@hcmuaf.edu.vn

	9
	Nguyễn Thanh Phong
	x
	 
	ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
	Phó Bí thư
	974788847
	phongnt@hcmute.edu.vn

	10
	Lê Quang Bình
	x
	 
	
	Phó Bí thư
	938775001
	spkquangbinh@gmail.com

	11
	Nguyễn Trác Thức
	20/11/1980
	 
	ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. HCM
	Bí thư
	0908219695
	thucnt@uit.edu.vn

	12
	Lê Đức Thịnh
	01/01/1989
	 
	
	Phó Bí thư
	0906761559
	thinhld@uit.edu.vn

	13
	Lê Hồng Phú
	22/6/1977
	 
	ĐH Quốc tế – ĐHQG TP. HCM
	Bí thư
	988323260
	lhphu@hcmiu.edu.vn

	14
	Nguyễn Thành Đạt
	20/5/1991 
	 
	
	UV BCH
	938568686
	datnguyen.iuerd@gmail.com

	15
	Phan Thanh Tùng
	 
	 
	ĐH Công nghiệp
	Bí thư
	0908657978
	

	16
	Mai Xuân Phú
	 
	 
	
	Phó Bí thư
	0982007468
	

	17
	Nguyễn Minh Phúc
	x
	 
	ĐH Lao động Xã hội CS2
	Bí thư
	942607482
	phuc.ulsa2@gmail.com

	18
	Lưu Văn Tú
	x
	 
	
	UVTV
	0982349597
	luuanhtu_007@yahoo.com.vn

	19
	Nguyễn Bảo Ninh
	x
	 
	ĐH Thể dục Thể thao TP. HCM
	Bí thư
	0908243234
	 

	20
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	x
	 
	
	Phó Bí thư
	0978665664
	 

	21
	Nguyễn Công Út
	x
	 
	
	UVBTV
	0972542388
	 

	22
	Nguyễn Văn Bình
	16/07/1983
	 
	ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM
	Bí thư
	0912417727
	nguyenvanbinh@hcmutrans.edu.vn

	23
	Nguyễn Hải Dương
	17/07/1983
	 
	
	Phó Bí thư
	0973592535
	duong_dtn@hcmutrans.edu.vn

	24
	Nguyễn Chí Trung
	01/06/1987
	 
	
	Phó Bí thư
	0978201936
	hoctropy@yahoo.com

	25
	Trần Việt Thắng
	27/4/1979
	 
	Đoàn Cơ quan ĐHQG TP. HCM
	Bí thư
	903113350
	tvthang@vnuhcm.edu.vn

	26
	Phan Thị Hồng Tươi
	 
	22/01/1985
	
	Phó Bí thư
	983292429
	tuoiphan2201@yahoo.com

	27
	Nguyễn Văn Hiền
	30/4/1983
	 
	CĐ Tài chính - Hải quan
	Bí thư
	906952379
	 

	28
	Trần Văn Tình
	x
	 
	
	Phó Bí thư
	984993055
	 

	29
	Tạ Đình Dưỡng
	x
	 
	CĐ Viễn Đông
	Phó bí thư
	0909398118
	duongta@vido.edu.vn

	30
	Nguyễn Công Thịnh
	x
	 
	
	Bí thư ĐK
	01677707835
	thinhnguyencong@vido.edu.vn

	31
	Bùi Thị Anh Thư
	 
	x
	CĐ Nghề iSPACE
	Bí thư
	0942333959
	thubta@isapec.edu.vn

	32
	Đặng Thái Thanh
	30173
	 
	CĐ GTVT TWIII - Khối Bộ Giao thông Vận tải
	Phó Bí thư
	945474988
	doanthanhniencvct3@yahoo.com

	33
	Thái Huy Quảng
	29/06/1985
	 
	
	CB Quy hoạch
	982635795
	 

	34
	Dương Thị Linh
	 
	20/08/1993
	
	CB Quy hoạch
	 
	 

	35
	Hồ Phước Lộc
	x
	 
	CĐ Công Thương - Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương
	Phó Bí thư
	902892427
	loccn2@gmail.com

	36
	Võ Việt Hà
	x
	 
	
	CB Quy hoạch
	919453333
	hovoviet@yahoo.com.vn

	37
	Phạm Đăng Khoa
	x
	 
	
	Bí thư ĐK
	978207242
	dangkhoa@dangkhoa.infor

	38
	Nguyễn Chí Hùng
	03/04/1984
	 
	CĐ Xây dựng số 2 – Khối Bộ Xây Dựng
	Phó Bí thư
	0986783945
	nguyenchihungcdxd2@gmail.com


3. Tổ 3:
- Số lượng: 37 đồng chí (trong đó có 11 Bí thư, 17 Phó Bí thư, 9 chức danh khác)
- Tổ trưởng: Đ/c Trầm Tiến Thịnh – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (ĐT: 0909.179.013)
	TT
	HỌ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Anh
	08/04/1983
	 
	ĐH Mở TP. HCM
	Bí thư
	0908.880.835
	anh.nguyen@ou.edu.vn

	2
	Nguyễn Duy Phương
	09/06/1991
	 
	
	UV BTV
	01695.249.949
	dongchiphuong@gmail.com

	3
	Nguyễn Đăng Long
	09/11/1991
	 
	
	UV BTV
	0906.950.911
	danglong911@gmail.com

	4
	Phạm Thị Diễm My
	 
	13/05/1991
	
	UV BCH
	01656.138.024
	Phammy.hou@gmail.com

	5
	Trần Văn Hạnh
	13/07/1987
	 
	CĐ Sư phạm Trung ương
	Phó Bí thư
	0983582139
	hanhtransptw@gmail.com

	6
	Phạm Việt Anh
	02/01/1984
	 
	CĐ Kinh tế - Công nghệ TP. HCM
	Phó Bí thư
	0912581528
	phamvietanh@hiast.edu.vn

	7
	Lư Quốc Tuấn
	27/12/1985
	 
	CĐ Công nghệ Thông tin
	Bí thư
	0907783648
	luquoctuan27@gmail.com

	8
	La Thanh Tuấn 
	30/12/1987
	 
	CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
	Phó Bí thư TT
	0917235694
	lathanhtuan@gmail.com

	9
	Nguyễn Thanh Hiệp
	x
	 
	
	Phó Bí thư
	0983894925
	examplehiep@gmail.com

	10
	Huỳnh Thị Thúy Hằng
	 
	03/04/1988
	CĐ Kinh tế TP. HCM
	Bí thư
	0902405495
	thuyhanghuynhkt@gmail.com

	11
	Lưu Đình Vinh
	08/04/1981
	 
	
	Phó Bí thư
	0909345983
	luudinhvinh@gmail.com

	12
	Nguyễn Hoàng Quế Phương
	 
	10/01/1992
	
	Phó Bí thư
	01218121963
	que_phuong99@yahoo.com.vn

	13
	Bùi Thị Diễm
	 
	02/07/1988
	CĐ KT Lý Tự Trọng
	TLTN
	0988117955
	buithidiem0207@gmail.com

	14
	Nguyễn Thanh Lâm
	12/09/1983
	 
	CĐ Bách Việt
	Bí thư
	01293296297
	lamnt@bachviet.edu.vn

	15
	Tống Hoàng Quân
	05/12/1983
	 
	
	Phó Bí thư
	0936006661
	quanth@bachviet.edu.vn

	16
	Huỳnh Thiên Vũ
	07/07/1981
	 
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	Bí thư
	0983.355.317
	huynhthienvu@gmail.com

	17
	Thang Phát Đông
	23/10/1983
	 
	
	UVBCH
	0932.122.751
	thangphatdong@gmail.com

	18
	Lê Thị Kim Thanh
	 
	10/10/1991
	
	UVBCH
	0963.242.923
	jennifer.kimthanh91@gmail.com

	19
	Phạm Thanh Bình
	x
	 
	CĐ KT-KT Phú Lâm
	Phó Bí thư 
	908245445
	ptbinh@ptec.edu.vn

	20
	Trần Thanh Tùng
	x
	 
	TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	Bí thư
	0909294297
	doantruongthktnvnhc@yahoo.com.vn

	21
	Lê Ngọc Thúy
	 
	x
	
	Phó Bí thư
	0908045989
	ngocthuy5885@yahoo.com

	22
	Trần Thanh Hoàn
	x
	 
	TC Văn thư Lưu trữ TW2
	Bí thư
	907082993
	

	23
	Nguyễn Tấn Thông
	x
	 
	CĐ GTVT III - Khối Bộ GTVT
	Phó Bí thư
	908908071
	tanthong52@gmail.com

	24
	Nguyễn Trung Ngân
	x
	 
	
	UVBCH
	903676399
	

	25
	Châu Văn Khánh
	x
	 
	CĐ GTVT TP. HCM - Sở GTVT
	Phó Bí thư
	0903077197
	cvkhanh@hcmct.edu.vn

	26
	Lâm Thanh Phúc Tâm
	x
	 
	
	Phó Bí thư TT
	0902660444
	ltptam@hcmct.edu.vn

	27
	Lâm Anh Khoa
	x
	 
	
	UVBTV
	0976308330
	

	28
	Thái Trung Hiếu
	x
	 
	TC KT-NV Nam Sài Gòn
	Bí thư
	0987275076
	trunghieu@namsaigon.edu.vn

	29
	Bùi Thanh Thế Nguyên
	x
	 
	
	Phó Bí thư
	0902702494
	thenguyen@namsaigon.edu.vn

	30
	Nguyễn Ngọc Lễ
	x
	 
	
	Phó Bí thư
	0984763819
	nnl0501@yahoo.com.vn

	31
	Bùi Văn Quyền
	19/05/1985
	 
	TH Thủy Sản - Khối Bộ NN&PTNT
	Phó Bí thư
	0978805667
	thtsquyen@yahoo.com.vn

	32
	Nguyễn Nữ Huyền Trân
	 
	x
	CĐ Nghề TP - Sở LĐTB&XH
	Bí thư chi Đoàn GV
	 
	

	33
	Nguyễn Thế Lương
	14/04/1981
	 
	TC Y Dược Hồng Đức - Q. Gò Vấp
	Bí thư
	962966545
	

	34
	Từ Thanh Trì
	20/8/1987
	 
	
	P.Bí Thư
	   0933000208
	

	35
	Lương Lê Lâm
	25/05/1989
	 
	TC Tổng Hợp TP. HCM - Q. Gò Vấp
	Phó bí thư
	984417122
	luonglelam@gmail.com

	36
	Đặng Công Huân
	x
	 
	CĐ Nghề Cơ Giới & Thủy Lợi – TCTy XD TL4
	Bí thư
	903887724
	conghuan@viettel.vn
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